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ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2022– 2023
I.Phần trắc nghiệm

Câu 1. Trong các thực vật sau, loại nào cơ thể có cả hoa, quả và hạt?

A. Cây bưởi.  B. Cây vạn tuế.     C. Nêu tản.        D. Cây thông

Câu 2. Ở đương xỉ, các túi bào tử nằm ở đâu?

A. Mật dưới của lá.    B. Mặt trên của lá.    C. Thân cây.        D. Rễ cây,

Câu 3. Nhóm động vật nào sau đây có số lượng loài lớn nhất?

A. Nhóm Cá.    B. Nhóm Chân khớp.         C. Nhóm Giun.   D. Nhóm Ruột khoang.

Câu 4. Thuỷ tức là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?

A. Ruột khoang.    B. Giun,            C. Thân mềm,               D. Chân khớp.

Câu 5. Động vật có xương sống bao gồm:

A. Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú.                   B. Cá, Chân khớp, Bò sát, Chim, Thú.

C. Cả, Lưỡng cư, Bỏ sát, Ruột khoang, Thú.      D. Thân mềm, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú.
Câu 6. Trong các sinh cảnh sau, sinh cảnh nào có đa dạng sinh học lớn nhất?

A. Hoang mạc.     B. Rừng ôn đới.       C. Rừng mưa nhiệt đới.       D. Đài nguyên.

Câu 7. Lạc đã là động vật đậc trưng cho sinh cảnh nào?

A. Hoang mạc.      B. Rừng ôn đới,      C. Rừng mưa nhiệt đới.        D. Đài nguyên.

Câu 8. Động vật nào sau đây không nằm trong Sách Đỏ Việt Nam?

A, Cá heo.      B. Sóc đen Côn Đảo.      C. Rân lục mũi hếch.     D. Gà lôi lam đuôi trắng.

Câu 9. Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học?

A. Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật.

B, Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã.

C Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng.

D. Dừng hết mọi hoạt động khai thác động vật, thực vật của con người.

Câu 10. Khi đi tham quan tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên em thường sử dụng loại kính nào sau đây?

A. Kính hiển vi.     B. Kính lúp cầm tay.        C Kính thiên văn.     D. Kính hồng ngoại.

Câu 11. Hoạt động nào dưới đây không cần dùng đến lực?

A. Đọc một trang sách.     B. Kéo một gàu nước.    C. Nâng một tấm gỗ.        D. Đẩy một chiếc xe.

Câu 12. Một bạn chơi trò nhảy dây. Bạn đó nhảy lên được là do

A. lực của chân đấy bạn đó nhảy lên.           B. lực của đất tác dụng lên chân bạn đó.

C. chân bạn đó tiếp xúc với đất.                    D. lực của đất tác dụng lên dây,

Câu 13. Treo vật vào đầu dưới của một lò xo, lò xo dãn ra. Khi đó

A. lò xo tác dụng vào vật một lực đấy,           B. vật tác dụng vào lò xo một lực nén.

C. lò xo tác dụng vào vật một lực nén.            D. vật tác dụng vào lò xo một lực kéo
Câu 14. Khi có một lực tác dụng lên quả bóng đang chuyển động trên sân thì tốc độ của quá bóng sẽ

A. không thay đổi.      B. tăng dần.          C. giảm dần.             D. tăng dần hoặc giảm dần.
Câu 15. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Lực là nguyên nhân làm cho vật chuyển động. 

 B. Lực là nguyên nhân làm cho vật thay đổi hướng chuyển động.

C. Lực là nguyên nhân làm cho vật thay đổi tốc độ chuyển động.  

 D. Lực là nguyên nhân làm cho vật bị biến dạng.

Câu 16. Một quả bóng năm yên được tác dụng một lực đấy, khẳng định nào sau đây đúng?

A. Quả bóng chỉ bị biến đổi chuyển động.

B. Quả bóng chỉ bị biến đối hình dạng.

C. Quả bóng vừa bị biến đối hình dạng, vừa bị biến đối chuyển động.

D. Quả bóng không bị biến đổi.

Câu 17. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Ném mạnh một quả bóng tennis vào mặt tường phẳng: Lực mà quả bóng tác dụng vào mặt tường

A. làm mặt tường bị biến dạng.          B. làm biến đổi chuyển động của mặt tường.

C. không làm mặt tường biến dạng,    D. vừa làm mặt tường bị biến dạng, vừa làm biến đổi chuyến động của mặt tường
Câu 18. Trường hợp nào sau đây vật không bị biến dạng khi chịu tác dụng của lực?

A. Cửa kính bị vỡ khi bị và đập mạnh.              B . Đất xốp khi được cày xới cần thận.

C. Viên bị sắt bị búng và lăn về phía trước.         D. Tờ giấy bị nhàu khi ta vò nó lại

Câu 19. Người ta dùng búa để đóng một cái cọc tre xuống đất. Lực mà búa tác dụng lên cọc tre sẽ gây ra những kết quả gì?

A. Chỉ làm biến đổi chuyển động cọc tre.

B. Không làm biến dạng và cũng không làm biến đổi chuyến động của cọc tre.

C. Chỉ làm biến dạng cọc tre.

D. Vừa làm biến dạng cọc tre vừa làm biến đổi chuyển động của nó.

Câu 20. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Khối lượng của túi đường chỉ lượng đường chứa trong túi.

B. Trọng lượng của một người là độ lớn của lực hút của Trái Đất tác dụng lên người đó.

C. Trọng lượng của một vật tỉ lệ thuận với khối lượng của vật đó.

D. Khối lượng của một vặt phụ thuộc vào trọng lượng của nó.

Câu 21. Khi ta đem cân một vật là ta muốn biết

A. trọng lượng của vật đó.            B. thể tích của vật đó.

C. khối lượng của vật đó.           D. so sánh khối lượng của vật đó với khối lượng của các vật khác.

Câu 22. Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?

A. Một hành tỉnh trong chuyển động xung quanh một ngôi sao.

B. Một vận động viên nhảy dù rơi trên không trung.

C. Thủ môn bắt được bóng trước khung thành.

D. Quả táo rơi từ trên cây xuống,

Câu 23. Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc?

A. Vận động viên năng tạ.             B. Người dọn hàng đấy thùng hàng trên sản.

C. Giọt mưa đang rơi,                   D. Bạn Na đóng định vào tường.

Câu 24. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng?

A. Lực kế là dụng cụ để đo khối lượng.                                     B. Lực kế là dụng cụ đo trọng lượng.

C. Lực kế là dụng cụ để đo cả trọng lượng và khối lượng.        D. Lực kế là dụng cụ để đo lực.

Câu 25. Phát biểu nào sau đây nói về lực ma sát là đúng?

A. Lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật.

B. Khi vật chuyển động nhanh dần, lực ma sát lớn hơn lực đẩy,

C. Khi vật chuyền động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy,

D. Lực ma sát trượt căn trở chuyến động trượt của vật này trên bề mặt vật kia.

Câu 26. Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi

A. quyển sách để yên trên mặt bàn nằm nghiêng.

B. ô tô đang chuyến động, đột ngột hãm phanh.

C. quả bóng bàn đặt trên mặt bàn nằm ngang nhẵn bóng.

D. xe đạp đang xuống dốc.

Câu 27. Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để nó chuyển động. Vật sau đó chuyến động chậm dần vì có

A. trọng lực.         B. lực hấp dẫn.         C. lực búng của tay.               D. lực ma sát

Câu 28. Lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?

A. Ma sát giữa các viên bị với ổ trục xe đạp, xe máy.

B. Ma sát giữa cốc nước đặt trên mặt bàn với mặt bàn.

C. Ma sát giữa lốp xe với mặt đường khi xe đang chuyển động.

D. Ma sắt giữa má phanh với vành xe.
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II. Tự luận
Câu 1: Quan sát hình bên và cho biết: 
a. Lực do người tác dụng vào xe là lực tiếp xúc hay lực không tiếp xúc?

b. Lực do người này tác dụng lên xe gây ra kết quả gì? 
c. Biểu diễn lực ngừoi này tác dụng lên xe theo tỉ xích tự chọn?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Một lò xo có chiều dài ban đầu 12 cm. Treo một quả nặng vào lò xo thì chiều dài của lò xo lúc này là 13 cm.

a. Tính độ biến dạng của lò xo khi treo 1  quả nặng.

b. Tiếp tục treo thêm 1 quả nặng như trên thì chiều dài của lò xo lúc này là bao nhiêu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 3: 
a. Trên hộp bánh có ghi 500 g cho biết điều gì? Trọng lượng của bánh trong hộp là bao nhiêu?

b. Một con gà có trọng lượng 25N. Vậy con gà nặng bao nhiêu kg?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Câu 4: Tại sao lốp xe ô tô, xe máy, xe đạp người ta thường xẻ rãnh?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: a/ Động vật có xương sống khác với động vật không có xương sống như thế nào?
b/ Đâu là động vật có xương sống và động vật không có xương sống trong các đại diện sau:
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Con mực
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Con bò
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Cá sấu
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Giun đất


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 6: Đa dạng sinh học có vai trò quan trọng trong tự nhiên và trong thực tiễn. Hiện nay đa dạng sinh học đang bị đe dọa do những nguyên nhân nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8: Trong giờ học môn Khoa học tự nhiên lớp 6, bạn Lan kéo vật bằng một lực với lực kế theo hướng nằm ngang từ phải qua trái trên mặt bàn, độ lớn 30 N.

a) Lực kéo lúc này là lực tiếp xúc hay lực không tiếp xúc?

b) Hãy biểu diễn lực đó trên hình vẽ bên dưới (tỉ xích 1 cm ứng với 10 N).[image: image6.png]



c) Khi kéo vật, ngoài lực kéo thì vật còn chịu tác dụng của những lực nào em đã học? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 9: Một lò xo bằng thép có chiều dài tự nhiên là 10 cm được treo trên một giá đỡ. Lấy một quả nặng thứ nhất có khối lượng 100 g treo lên lò xo thì chiều dài của lò xo là 11,5 cm. 

a) Khi treo quả nặng thứ nhất vào lò xo, hãy cho biết lò xo có hiện tượng gì?  Tính độ biến dạng của lò xo?
b) Quả nặng thứ nhất khối lượng 100 g thì trọng lượng của nó là bao nhiêu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Câu 10: Cho sơ đồ sau:

	Cỏ
	   là thức ăn
	(1)
	 
	(2)
	
	                    con người


a) Em hãy lựa chọn các sinh vật phù hợp tương ứng với thứ tự (1) và (2) trong sơ đồ trên.

b) Nhìn chung, Cỏ thuộc nhóm thực vật nào?

c) Từ sơ đồ trên, em có nhận xét gì về vai trò của thực vật?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 11: 
a) Căn cứ vào xương cột sống người ta chia động vật thành hai nhóm là động vật không xương sống và nhóm động vật có xương sống. Em hãy quan sát các hình ảnh sau và phân loại hai nhóm động vật kể trên.


      


b) Em hãy kể tên ít nhất hai tác hại của động vật ảnh hưởng đến đời sống con người.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 12: Lực ma sát có ý nghĩa quan trọng trong thực tế? Em hãy cho biết tại sao mặt lốp xe, đế giày phải thiết kế gồ ghề, có nhiều rãnh mà không làm nhẵn bóng?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Hết
là thức ăn
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